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1 24205208649  Đinh Thị Lan  Anh 06/12/2000 Khánh Hòa 28SBN3

2 25207216242  Đỗ Thị Bích  Anh 05/06/2001 Đắk Lắk 28SBN3

3 25207100681
 Nguyễn Phan
Quỳnh

 Chi 28/11/2001 Nghệ An 28SBN3

4 25217203093  Nguyễn Nhật  Diễn 29/05/2001 Đà Nẵng 28SBN3

5 25217107793  Trần Đắc Hồng  Đức 19/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

6 25207211837  Nguyễn Thị  Hoài 08/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN3

7 25207205667  Châu Phương  Lan 29/04/2001 Đà Nẵng 28SBN3

8 25202107155  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 15/01/2001 Bình Định 28SBN3

9 25207101296  Nguyễn Thị Ngọc  Linh 31/01/2001 Quảng Bình 28SBN3

10 25207200455  Nguyễn Thị Phương  Linh 18/06/2001 Quảng Bình 28SBN3

11 25217117194  Nguyễn Tấn  Lộc 30/07/2001 Hà Nội 28SBN3

12 25217103835  Phan Tuấn  Lực 20/09/2001 Đà Nẵng 28SBN3

13 25202403557  Trần Thị Thanh  Ngân 05/01/2001 Đà Nẵng 28SBN3

14 25207100432  Nguyễn Thị Thảo  Ngọc 11/09/2001 Quảng Bình 28SBN3

15 25207116302  Trần Thị Như  Ngọc 09/03/2001 Đắk Lắk 28SBN3

16 25207109253  Võ Trần Như  Nguyệt 30/09/2001 Đà Nẵng 28SBN3

17 25217103787  Ngô Lê Hồng  Phong 15/10/2001 Đà Nẵng 28SBN3

18 25217105073  Nguyễn Đình  Phúc 19/09/2001 Quảng Nam 28SBN3

19 25207201823  Lý Thị Nhật  Quyên 28/04/2001 Quảng Trị 28SBN3

20 2320529146  Lê Thị Yến  Nhi 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8 Thi ghép

21 24207101852  Võ Thị Thùy  Dung 23/03/2000 Quảng Ngãi 27CYC2 Thi ghép

22 24207101851  Võ Thị Phương  Thanh 01/12/2000 Quảng Ngãi 27CYC2 Thi ghép

23 24203105470  Nguyễn Thị Yến  Phương 11/12/2000 Quảng Nam 27TBN2 Thi ghép

24 25202300032  Trần Thị Mỹ  Duyên 14/07/2001 Bình Định 27TSC8 Thi ghép

25 24203107693  Nguyễn Thị Lệ  Thu 19/08/2000 Quảng Ngãi 27TSC8 Thi ghép

26 24217205937  Dương Chí  Thông 03/04/2000 Quảng Nam 28CBN1 Thi ghép

27 25212103187  Lê Văn  Khương 06/03/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép

28 25207116169  Nguyễn Thị Thu  Thiệt 03/04/2001 Quảng Nam 28CBN2 Thi ghép
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29 25212310453  Cao Tấn  Vĩ 30/11/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép

30 25202716073  Hồ Thị Oanh  Thư 27/10/2001 Đăk Lăk 28CBN3 Thi ghép

31 25202209450  Nguyễn Lê Hoài  Thương 01/05/2001 Quảng Nam 28CBN3 Thi ghép

32 25207109613  Nguyễn Thị Ngọc  Vy 23/06/2001 Đà Nẵng 28CBN3 Lần 1
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1 25207104388  Trần Thị Lan  Quỳnh 09/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

2 25207109963  Cao Thị Ngọc  Quỳnh 12/01/2001 Đắk Nông 28SBN3

3 25207102636  Trần Thị  Tài 12/04/2001 Quảng Ngãi 28SBN3

4 25217104592  Phạm Trần Anh  Tài 28/04/2001 Kon Tum 28SBN3

5 25217109826
 Hoàng Nguyễn
Mạnh

 Tân 15/01/2001 Quảng Nam 28SBN3

6 25217101803  Bùi Văn  Thành 11/07/1999 Quảng Bình 28SBN3

7 25208707628  Nguyễn Thị Thu  Thảo 10/08/2001 Quảng Nam 28SBN3

8 25203409947  Hoàng Thị  Thuỳ 09/10/2001 Kon Tum 28SBN3

9 25212402029  Lê Quang  Trường 21/07/2001 Quảng Ngãi 28SBN3

10 25217109174  Nguyễn Thanh  Tùng 21/08/1999 Đà Nẵng 28SBN3

11 25203105858  Huỳnh Lê Triệu  Vi 13/12/2001 Đà Nẵng 28SBN3

12 25207104392  Trần Thị Diệu  Vi 02/08/2001 Đà Nẵng 28SBN3

13 25203409427  Huỳnh Thị Ngọc  Vĩ 05/12/2001 Quảng Nam 28SBN3

14 25217109631  Đinh Trần Xuân  Vũ 29/01/2000 Đà Nẵng 28SBN3

15 25207104890  Phạm Thúy  Vy 05/11/2001 Đà Nẵng 28SBN3

16 25202207385  Đoàn Thị Kim  Anh 27/03/2001 Quảng Nam 28TSC6

17 25202603866  Nguyễn Thị Tuyết  Anh 25/12/2001 Gia Lai 28TSC6

18 25212104285  Lê Nhật  Anh 01/04/2001 Quảng Nam 28TSC6

19 25217105769  Đặng Nhật  Ánh 19/01/2001 Quảng Nam 28TSC6

20 25207115795  Lê Thị Thu  Ba 03/05/2001 Quảng Nam 28TSC6

21 25211707098  Nguyễn  Bảo 18/09/2001 Quảng Nam 28TSC6

22 25211610983  Trần Văn  Cường 09/02/2001 Bình Định 28TSC6

23 24212114284  Trần Quốc  Trường 23/12/1996 Đà Nẵng 28SHT1 Thi ghép

24 25203112088  Trịnh Thị  Huyền 01/02/2000 Đắk Lắk 28SSC2 Thi ghép

25 26202632597  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 15/12/2002 Quảng Nam 28SYC3 Lần 1

26 25207108247  Trần Thị Phương  Thảo 28/05/2001 Gia Lai 28TBN5 Thi ghép

27 24205209531  Lê Thị Hà  Giang 01/01/2000 Đắk Lắk 28THT3 Thi ghép

28 24205212065  Nguyễn Thị Kim  Nhiên 11/03/2000 Ninh Thuận 28THT5 Thi ghép
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29 25211216737  Trần Tiến  Nghĩa 06/09/2001 Quảng Bình 28THT6 Thi ghép

30 25203207320  Nguyễn Thị Kim  Quyên 02/02/2001 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép
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1 25203316983  Đặng Thị  Dung 03/07/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

2 25201709695  Võ Quốc  Dũng 11/07/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

3 25208601883  Lê Trà  Giang 14/06/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

4 25207101578  Nguyễn Thị Thu  Hằng 10/05/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

5 25212615863  Võ Thanh  Hậu 29/07/2000 Quảng Nam 28TSC6

6 25217103980  Trần Trường  Hiệp 13/08/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

7 25207109509  Đinh Thị Mỹ  Hoàng 23/06/2001 Quảng Nam 28TSC6

8 25211701798  Đào Xuân  Lộc 22/01/2001 Quảng Bình 28TSC6

9 25212615834  Đặng Thành  Long 08/11/2000 Quảng Nam 28TSC6

10 25207105814  Nguyễn Thị Thảo  Ly 02/12/2001 Quảng Nam 28TSC6

11 25205200481  Nguyễn Thị Minh  Nguyệt 14/06/2001 Quảng Bình 28TSC6

12 24207105737  Vũ Phan Ngọc  Nhi 03/12/2000 Đà Nẵng 28TSC6

13 25203403369  Nguyễn Thị  Nhiên 12/03/2001 Quảng Nam 28TSC6

14 25213308654  Lê Quang  Ninh 02/09/2001 Hà Tĩnh 28TSC6

15 25202602037  Lê Thị  Phương 20/08/2001 Nghệ An 28TSC6

16 25203202344  Lê Đỗ  Quyên 28/08/2001 Khánh Hòa 28TSC6

17 25202603663  Đoàn Thị Diễm  Quỳnh 15/04/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

18 25205207927  Phùng Như  Quỳnh 06/07/2001 Quảng Ngãi 28TSC6

19 25211708642  Phạm Anh  Thắng 24/07/2001 Quảng Nam 28TSC6

20 25205202323  Trần Thị  Thanh 14/12/2001 Quảng Bình 28TSC6

21 25203208472  Nguyễn Thị Thu  Thủy 06/04/2001 Quảng Nam 28TSC6

22 25207105066  Nguyễn Thị  Trâm 08/12/2001 Quảng Nam 28TSC6

23 25203316016  Nguyễn Thị Thanh  Trang 12/02/2001 Đà Nẵng 28TSC6

24 25211701795  Phạm Thanh  Tùng 26/01/2001 Quảng Bình 28TSC6

25 25203309756  Lộc Thị Phương  Uyên 02/08/2001 Hồ Chí Minh 28TSC6

26 25205215700  Trần Phi  Yến 28/08/2001 Quảng Nam 28TSC6

27 25207108627  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 13/12/2001 Quảng Nam 28TYC2 Thi ghép

28 25202510437  Nguyễn Thị Thùy  Linh 22/01/2001 Quảng Bình 28TYC2 Thi ghép
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29 25207107536  Nguyễn Thị Xuân  Phúc 18/07/2001 Quảng Nam 28TYC2 Thi ghép

30 24205209473  Hồ Thị Ngọc  Đông 23/12/2000 Quảng Nam 28TYC4 Thi ghép

31 25202509029  Đỗ Thị Thuý  Hiền 01/11/2001 Quảng Bình 28TYC4 Thi ghép

32 24205216187  Nguyễn Thị Hoài  Sương 14/03/2000 Quảng Trị 28TYC4 Thi ghép
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